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STT Mã Họ tên Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc Lớp 

1 0133701811 Lê Thị Hà An 21/01/2015 Nữ Kinh 1B 

2 2746362458 Ngô Sỹ Phúc An 06/07/2015 Nam Kinh 1B 

3 0133717455 Lê Xuân Tuấn Anh 07/03/2015 Nam Kinh 1B 

4 0150931378 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 01/01/2015 Nữ Kinh 1B 

5 0133701812 Nguyễn Vũ Duy Anh 20/11/2015 Nam Kinh 1B 

6 0133717475 Trịnh Gia Bảo 21/08/2015 Nam Kinh 1B 

7 0133717478 Lê Nguyễn Minh Châu 20/05/2015 Nữ Kinh 1B 

8 0133717472 Nguyễn Tiến Đạt 29/07/2015 Nam Kinh 1B 

9 0133717458 Vũ Gia Đạt 11/05/2015 Nam Kinh 1B 

10 0133589937 Nguyễn Minh Đăng 20/03/2015 Nam Kinh 1B 

11 0133717443 Vũ Ngọc Đức 28/03/2015 Nam Kinh 1B 

12 0139326437 Bùi Gia Hưng 05/08/2015 Nam Kinh 1B 

13 3439326443 Tống Văn Anh Khoa 12/01/2015 Nam Kinh 1B 

14 0133701843 Đào Minh Khuê 06/04/2015 Nữ Kinh 1B 

15 0133717452 Trần Đức Anh Kiệt 22/09/2015 Nam Kinh 1B 

16 0133717427 Trần Trúc Lam 15/06/2015 Nữ Kinh 1B 

17 0139326449 Nguyễn Thị Liên 10/07/2015 Nữ Kinh 1B 

18 0133717428 Trần Ngọc Liên 09/01/2015 Nữ Kinh 1B 

19 0133703428 Nguyễn Khánh  Linh 19/08/2015 Nữ Kinh 1B 

20 2439126472 Nguyễn Phan Khánh Linh 12/10/2015 Nữ Kinh 1B 

21 2433717413 Hoàng Công Minh 17/06/2015 Nam Kinh 1B 

22 0133910407 Đặng Hà  My 22/12/2015 Nữ Kinh 1B 

23 0139326454 Bùi Huy Bảo Nam 02/11/2015 Nam Kinh 1B 

24 0150798120 Nguyễn Hoàng Nam 13/08/2015 Nam Kinh 1B 

25 0159796882 Vương Đình Bảo Nam 10/07/2015 Nam Kinh 1B 

26 0139326457 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 10/07/2015 Nữ Kinh 1B 

27 0133790754 Nguyễn Khôi  Nguyên 05/05/2015 Nam Kinh 1B 

28 0149177896 Hoàng Phụng Tuệ Nhi 08/01/2015 Nữ Kinh 1B 

29 0133701826 Sỹ Gia Phúc 27/05/2015 Nam Kinh 1B 

30 0139094959 Nguyễn Ngọc Quang 11/12/2015 Nam Kinh 1B 

31 0140706559 Nguyễn Minh Quân 22/03/2015 Nam Kinh 1B 

32 0133701854 Nguyễn Đức Sáng 25/01/2015 Nam Kinh 1B 

33 0139326463 Lê Anh Tài 09/10/2015 Nam Kinh 1B 

34 0133701788 Đào Minh Tâm 30/03/2015 Nữ Kinh 1B 

35 0139314672 Kiều Diệu Thảo 21/05/2015 Nữ Kinh 1B 

36 0135562458 Nguyễn Hợp Toàn 16/06/2015 Nam Kinh 1B 

37 0139326468 Lê Thùy Trang 10/04/2015 Nữ Kinh 1B 

38 0139135284 Nguyễn Ngọc Yến 11/10/2015 Nữ Kinh 1B 



 


